 Tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho cư dân người nước ngoài tuổi từ 18 đến 49
(Ngày sinh: Ngày 01 tháng 01 năm 1972 - Ngày 31 tháng 12 năm 2003)

[bookmark: _GoBack]① Áp dụng: Cư dân đã đăng ký người nước ngoài và tham gia bảo hiểm y tế
 * Ngày đăng ký : Ngày 09 tháng 08 đến ngày 18 tháng 09
- Đăng ký trong 10 ngày: 20:00 ngày 09 tháng 08 đến 18:00 ngày 19 tháng 08 
	Ngày đăng ký
	Chữ số cuối cùng của ngày sinh
	Ngày đăng ký
	Chữ số cuối cùng của ngày sinh

	20:00 ngày 09 tháng 8 
~ 18:00 ngày 10 tháng 8
	9
	20:00 ngày 14 tháng 8 
~ 18:00 ngày 15 tháng 8
	4

	20:00 ngày 10 tháng 8 
~ 18:00 ngày 11 tháng 8
	0
	20:00 ngày 15 tháng 8 
~ 18:00 ngày 16 tháng 8
	5

	20:00 ngày 11 tháng 8 
~ 18:00 ngày 12 tháng 8
	1
	20:00 ngày 16 tháng 8 
~ 18:00 ngày 17 tháng 8
	6

	20:00 ngày 12 tháng 8 
~ 18:00 ngày 13 tháng 8
	2
	20:00 ngày 17 tháng 8 
~ 18:00 ngày 18 tháng 8
	7

	20:00 ngày 13 tháng 8 
~ 18:00 ngày 14 tháng 8
	3
	20:00 ngày 18 tháng 8 
~ 18:00 ngày 19 tháng 8
	8



· Đăng ký bổ sung và thay đổi lịch hẹn : 20:00 ngày 19 tháng 08 đến 18:00 ngày 18 tháng 09 
	Ngày đăng ký
	Đối tượng

	20:00 ngày 19 tháng 8~18:00 ngày 20 tháng 8
	36–49 tuổi (Ngày 01 tháng 01 năm 1972 - Ngày 31 tháng 12 năm 1985)

	20:00 ngày 20 tháng 8~18:00 ngày 21 tháng 8
	18-35 tuổi(Ngày 01 tháng 01 năm 1986 - Ngày 31 tháng 12 năm 2003)

	20:00 ngày 21 tháng 8~18:00 ngày 18 tháng 9
	18–49 tuổi đăng ký bổ sung và thay đổi lịch hẹn


* Tiêm phòng: Ngày 26 tháng 08 – Ngày 30 tháng 09
* Loại vắc xin: mRNA (Pfizer hoặc Moderna)
* Cơ quan tiêm chủng: Có thể lựa chọn các bệnh viện COVID-19, trung tâm tiêm chủng và cơ sở y tế được ủy thác (tìm kiếm trên website của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA))
* Đăng ký: Đến phòng khám sau khi đăng ký qua website hoặc qua điện thoại
- (Trực tuyến) Truy cập website KDCA (http://ncvr.kdca.go.kr)
	Đăng ký → Đặt lịch hẹn (Cho bản thân/Cho người khác) → Nhập thông tin cá nhân (Số đăng ký ARC) → Tự xác thực → Chọn bệnh viện/trung tâm và đặt lịch hẹn → Đặt lịch


- (Điện thoại) Liên hệ với trung tâm tiêm chủng COVID-19 tại địa phương qua website KDCA

② Cư dân hết hạn đăng ký tạm trú(BHP) và không tham gia bảo hiểm y tế
* Đăng ký: Đến trung tâm y tế công cộng tại địa phương (dựa trên địa chỉ cư trú) và yêu cầu mã định danh duy nhất (UID) (phải mang theo hộ chiếu)

	➊ Đến trung tâm y tế công cộng tại địa phương
	
	➋ Nhận mã định danh duy nhất
	
	➌ Thực hiện đăng ký từ ngày 09 tháng 08
	
	➍ Nhận tin nhắn SMS
	
	➎ Tiêm phòng từ ngày 26 tháng 08

	Đến trung tâm y tế công cộng tại địa phương dựa trên địa chỉ cư trú
	
	Cung cấp số hộ chiếu và địa chỉ cư trú để nhận mã định danh duy nhất
	
	Đăng ký bằng cách gọi đến trung tâm tiêm chủng COVID-19 tại địa phương hoặc gọi đến số 1339 (09:00~18:00)
(chọn lịch hẹn mong muốn, ...)
	
	Nhận chi tiết về lịch hẹn qua tin nhắn SMS
	
	Được tiêm phòng



	Yêu cầu
* Truy cập: Website KDCA (https://ncvr.kdca.go.kr/)
* Liên hệ: Tổng đài Dasan (02-120)
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